	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 746/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về quy định mức trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách năm 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương nghiệp miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của liên bộ: Thương mại - Uỷ ban Dân tộc và miền núi - Tài chính - Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương nghiệp miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh khoá XII tại kỳ họp thứ 9 về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2007;


Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 127/TTr-STC ngày 27/3/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng: Phân bón, giống cây trồng, giống thuỷ sản, muối iốt, dầu hoả (Có phụ lục chi tiết 15 trang kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thương mại - Du lịch, Y tế, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cung ứng hàng hoá và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện cho việc thanh toán kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng của kế hoạch năm 2007./.
	Nơi nhận:
- Uỷ ban Dân tộc;

- Bộ Tài chính;

- Bộ KH và ĐT;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Ban KT - NS, ban DT HĐND tỉnh;

- Các ngành nội chính;

- Như điều 2;

- Phòng KTN, TT Công báo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 50 bản.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


	PHỤ LỤC SỐ 01

	Mức trợ cư​ớc vận chuyển giống thuỷ sản năm 2007

	( Kèm theo Quyết định số:746 /QĐ -UBND ngày 4 /4/2007 của UBND tỉnh Sơn La  )

	
	
	
	

	STT
	 
	Trung tâm cấp giống
	Mức trợ c​ước (đ/1.000 con)

	
	Tên cụm xã 
	
	

	
	 
	
	

	I
	Huyện Mộc Châu
	 
	 

	1
	Xuân Nha
	Tại Thị xã 
	49.000

	2 
	Chiềng Khừa
	Tại Thị xã 
	37.950

	3
	Song Khủa
	Tại Thị xã 
	44.000

	 4
	M​ường Tè
	Tại Thị xã 
	42.000

	5
	Quang Minh
	Tại Thị xã 
	48.000

	6
	Suối Bàng
	Tại Thị xã 
	48.000

	7
	M​ường Men
	Tại Thị xã 
	39.000

	8
	Tân Hợp
	Tại Thị xã 
	36.000

	II
	Huyện Quỳnh Nhai
	Tại Thị xã 
	-

	1
	Chiềng Ơn
	Tại Thị xã 
	30.000

	2
	Chiềng Khay
	Tại Thị xã 
	39.000

	3
	Cà  Nàng
	Tại Thị xã 
	45.000

	4
	Nậm  Ét
	Tại Thị xã 
	33.000

	III
	Huyện Thuận Châu
	 
	-

	1
	Cò  Mạ
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	33.000

	2
	Co Tòng
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	43.000

	3
	Long Hẹ
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	40.000

	4
	Pá  Lông
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	46.000

	5
	É Tòng
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	44.000

	6
	M​ường Bám
	Tại Thị xã 
	45.000

	7
	Nậm Lầu
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	24.000

	8
	Phỏng Lập
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	20.000

	9
	Bản Lầm
	Tại Tông Cọ- Th.Châu
	24.000

	IV
	Huyện Phù Yên
	 
	-

	1
	Suối Bau
	Tại Phù Yên
	13.000

	2
	Suối Tọ
	Tại Phù Yên
	26.000

	3
	Kim Bon
	Tại Phù Yên
	18.000

	4
	M​ường Bang
	Tại Phù Yên
	18.000

	5
	M​ường Do
	Tại Phù Yên
	20.000

	6
	 Đá Đỏ
	Tại Phù Yên
	24.000

	7
	Bắc Phong 
	Tại Phù Yên
	24.000

	8
	Nam Phong
	Tại Phù Yên
	28.000

	V
	Huyện Bắc Yên
	
	-

	1
	Làng Chếu
	Tại Phù Yên
	27.000

	2
	Tà  Xùa
	Tại Phù Yên
	24.000

	3
	Xím Vàng
	Tại Phù Yên
	        36.000

	4
	M​ường Khoa
	Tại Phù Yên
	21.000

	5
	Phiêng Ban
	Tại Phù Yên
	18.000

	6
	Song Pe
	Tại Phù Yên
	18.000

	7
	Tạ  Khoa
	Tại Phù Yên
	29.000

	8
	Hang Chú
	Tại Phù Yên
	45.000

	9
	Phiêng Côn
	Tại Thị xã
	71.000

	VI
	Huyện M​ường La
	 
	

	1
	Ngọc Chiến
	Tại Thị xã
	64.000

	2
	Hua Trai
	Tại Thị xã
	44.000

	3
	Nậm Giôn
	Tại Thị xã
	98.000

	4
	Chiềng Công
	Tại Thị xã
	70.000

	5
	Chiềng Ân
	Tại Thị xã
	57.000

	6
	Chiềng Muôn
	Tại Thị xã
	44.000

	VII
	Huyện Mai Sơn
	
	-

	1
	Phiêng Pằn
	Tại Thị xã
	23.000

	2
	Phiêng Cằm
	Tại Chiềng Mai-Mai Sơn
	34.000

	3
	Chiềng Nơi
	Tại Thị xã
	43.000

	VIII
	Huyện Sông Mã
	 
	

	1
	Chiềng Phung
	Tại Sông Mã
	34.000

	2
	Bó Sinh
	Tại Sông Mã
	41.000

	3
	Pú Bẩu
	Tại Sông Mã
	46.000

	IX
	Huyện Sốp Cộp
	
	

	1
	Púng Bánh
	Tại Sông Mã
	43.000

	2
	Sam Kha
	Tại Sông Mã
	38.000

	3
	M​ường Lèo
	Tại Sông Mã
	48.000

	4
	Mường Lạn
	Tại Sông Mã
	45.000

	5
	Dồm Cang
	Tại Sông Mã
	40.000

	6
	Nậm Lạnh
	Tại Sông Mã
	39.000

	7
	M​ường Và
	Tại Sông Mã
	34.000

	X
	Huyện Yên Châu
	 
	

	1
	Chiềng On
	Tại Thị xã
	23.000

	2
	Chiềng Tươ​ng
	Tại Thị xã
	34.000


	
	PHỤ LỤC SỐ: 02

	Mức trợ giá, trợ cước muối iốt, dầu hoả năm 2007

	(Kèm theo Quyết định số: 746/QĐ-UBND ngày 4/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	

	
	1. Công trộn muối: 148.300 đ/tấn (Loại 1 kg/túi)

	
	2. Túi PE: 115đ/túi/1kg
	
	

	
	3. Vận chuyển muối nguyên liệu đến tỉnh: 367.000đ/tấn

	
	4. Vận chuyển muối iốt, dầu hoả từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến TT  xã.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000đ/tấn

	STT
	Đơn vị
	Mức trợ cước Muối iốt
	Mức trợ cước dầu hoả

	
	
	VC từ tỉnh đến TT huyện
	 VC từ TT huyện đến TT xã   
	VC từ tỉnh đến TT huyện
	VC  từ TT huyện đến TT xã

	
	
	
	
	
	

	I
	 Thị xã 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chiềng Cọ  
	 
	                       220 
	 
	                           224 

	2
	Chiềng Đen
	 
	                       160 
	 
	                           164 

	3
	Chiềng An 
	 
	                         66 
	 
	                             70 

	4
	Chiềng Xôm
	 
	                         80 
	 
	                             84 

	5
	Chiềng Cơi
	 
	                       143 
	 
	                           147 

	6
	Thị xã
	 
	 
	 
	 

	7
	Chiềng Ngần 
	 
	                       191 
	 
	                           195 

	8
	Chiềng Sinh
	 
	                         57 
	 
	                             61 

	9
	Hua La
	 
	                       138 
	 
	                           142 

	II
	Mộc Châu
	                   160 
	 
	 
	 

	1
	Phiêng Luông
	   
	                       100 
	 
	                           104 

	2
	Chiềng Hắc
	 
	                         74 
	 
	                             78 

	3
	Thị trấn Mộc Châu
	 
	 
	 
	 

	4
	Thị trấn Nông trường
	 
	                         57 
	 
	                             61 

	5
	Hua Phăng
	 
	                       171 
	 
	                           175 

	6
	Đông Sang
	 
	                       100 
	 
	                           104 

	7
	Chiềng Khừa
	 
	                       291 
	 
	                           295 

	8
	Tô  Múa
	 
	                       159 
	 
	                           163 

	9
	Suối Bàng
	 
	                       414 
	 
	                           418 

	10
	Song Khủa
	 
	                       394 
	 
	                           398 

	11
	Xuân Nha
	 
	                       441 
	 
	                           445 

	12
	Lóng Sập
	 
	                       174 
	 
	                           178 

	13
	Chiềng Sơn 
	 
	                       148 
	 
	                           152 

	14
	M​ường Sang
	 
	                         75 
	 
	                             79 

	15
	M​ường Tè
	 
	                       344 
	 
	                           348 

	16
	Quang Minh
	 
	                       414 
	 
	                           418 

	17
	Chiềng Yên
	 
	                       293 
	 
	                           297 

	18
	Liên Hoà
	 
	                       414 
	 
	                           418 

	19
	Nà  M​ường
	 
	                       205 
	 
	                           209 

	20
	Quy Hướng
	 
	                       337 
	 
	                           341 

	21
	Tân Hợp
	 
	                       245 
	 
	                           249 

	22
	Tà  Lại
	 
	                       324 
	 
	                           328 

	23
	M​ường Men
	 
	                       301 
	 
	                           305 

	24
	Chiềng Khoa
	 
	                 148 
	 
	                           152 

	25
	Vân Hồ
	 
	                         81 
	 
	                             85 

	26
	Lóng Luông
	 
	                         83 
	 
	                             87 

	27
	Tân Lập
	 
	                       135 
	 
	                           139 

	III
	Yên Châu
	                   104 
	 
	 
	 

	1
	Lóng Phiêng
	 
	                       143 
	 
	                           147 

	2
	Chiềng On
	 
	                       307 
	 
	                           311 

	3
	Yên Sơn
	 
	                       127 
	 
	                           131 

	4
	Chiềng Tươ​ng
	 
	               343 
	 
	        347 

	5
	Phiêng Khoài
	 
	                       226 
	 
	                           230 

	6
	Chiềng Sàng
	 
	                         64 
	 
	                             68 

	7
	Chiềng Đông 
	 
	                         71 
	 
	                             75 

	8
	Chiềng Pằn
	 
	                         57 
	 
	                             61 

	9
	M​ường Lựm
	 
	                       234 
	 
	                           238 

	10
	Tú Nang
	 
	                         83 
	 
	                             87 

	11
	Chiềng Hặc
	 
	                         71 
	 
	                             75 

	12
	Viêng Lán
	 
	 
	 
	 

	13
	Chiềng Khoi
	 
	                       160 
	 
	                           164 

	14
	Sập Vạt
	 
	                         52 
	 
	                             56 

	IV
	Mai Sơn
	                     68 
	 
	 
	 

	1
	Chiềng Nơi 
	 
	                       604 
	 
	                           608 

	2
	Phiêng Cằm
	 
	                       479 
	 
	                           483 

	3
	Phiêng Pằn
	 
	                       274 
	 
	                           278 

	4
	Nà Ớt
	 
	                       181 
	 
	                           185 

	5
	Thị trấn Hát Lót
	 
	 
	 
	 

	6
	Xã Hát Lót
	 
	                       106 
	 
	                           110 

	7
	M​ường Bon
	 
	                       109 
	 
	                           113 

	8
	Chiềng Lương
	 
	                       120 
	 
	                           124 

	9
	Chiềng Mai
	 
	                       111 
	 
	                           115 

	10
	Chiềng Ban
	 
	                       115 
	 
	                           119 

	11
	Chiềng Kheo
	 
	                       110 
	 
	                           114 

	12
	Chiềng Dong
	 
	                       115 
	 
	                           119 

	13
	Chiềng Ve
	 
	                       132 
	 
	                           136 

	14
	M​ường Chanh
	 
	                       271 
	 
	                           275 

	15
	Chiềng Chung
	 
	                       212 
	 
	                           216 

	16
	Tà  Hộc
	 
	                       199 
	 
	                           203 

	17
	Chiềng Chăn 
	 
	                       169 
	 
	                           173 

	18
	Chiềng Sung
	 
	                       189 
	 
	                           193 

	19
	M​ường Bằng
	 
	                       176 
	 
	                           180 

	20
	Cò  Nòi
	 
	                         69 
	 
	                             73 

	21
	Chiềng Mung
	 
	                         75 
	 
	                             79 

	V
	 M​ường La
	                   103 
	 
	                   107 
	 

	1
	Xã  Ngọc Chiến
	 
	                       847 
	 
	                           851 

	2
	 Xã  Chiềng Ân
	 
	                       830 
	 
	                           834 

	3
	 Xã  Chiềng Công
	 
	                    1.016 
	 
	                        1.020 

	4
	 Xã  Chiềng Hoa
	 
	                       697 
	 
	                           701 

	5
	 Xã  Chiềng Lao
	 
	                       724 
	 
	                           728 

	6
	 Xã  Hua Trai
	 
	                       617 
	 
	                           621 

	7
	TT Mường La (Nậm Păm + Ít Ong)
	 
	 
	 
	 

	8
	 Xã  Nậm Dôn
	 
	                    1.449 
	 
	                        1.453 

	9
	 Xã  M​ường Bú
	 
	                         98 
	 
	                           102 

	10
	 Xã Tạ Bú
	 
	                       137 
	 
	                           141 

	11
	 Xã  Pi Toong
	 
	                       145 
	 
	                           149 

	12
	Xã  M​ường Trai
	 
	                       529 
	 
	                           533 

	13
	 Xã  Chiềng Muôn
	 
	                       634 
	 
	                           638 

	14
	Xã  Chiềng San
	 
	                       264 
	 
	                           268 

	15
	 Xã  M​ường Chùm
	 
	                       219 
	 
	                           223 

	VI
	Phù Yên
	                   306 
	 
	                     -   
	 

	1
	Suối Bau
	 
	                       121 
	 
	                           125 

	2
	Sập Sa
	 
	                       192 
	 
	                           196 

	3
	 Đá Đỏ
	 
	                       240 
	 
	                           244 

	4
	Kim Bon
	 
	                       146 
	 
	                           150 

	5
	Bắc Phong
	 
	                       204 
	 
	                           208 

	6
	Suối Tọ
	 
	                       320 
	 
	                           324 

	7
	M​ường Thải
	 
	                       107 
	 
	                           111 

	8
	M​ường Cơi
	 
	                         98 
	 
	                           102 

	9
	M​ường Lang
	 
	                       129 
	 
	                           133 

	10
	Tân Lang
	 
	                       120 
	 
	                           124 

	11
	Nam Phong
	 
	                       283 
	 
	                           287 

	12
	Quang Huy
	 
	 
	 
	 

	13
	Huy Thượ​ng
	 
	                         84 
	 
	                             88 

	14
	Gia Phù
	 
	                         89 
	 
	                             93 

	15
	T​ường Phù
	 
	                         83 
	 
	                             87 

	16
	T​ường Thượ​ng
	 
	                       102 
	 
	                           106 

	17
	Huy Tân
	 
	                         94 
	 
	                             98 

	18
	Huy T​ường
	 
	                       206 
	 
	                           210 

	19
	Tường Tiến
	 
	                       128 
	 
	                           132 

	20
	T​ường Hạ
	 
	                       119 
	 
	                           123 

	21
	T​ường Phong
	 
	                       192 
	 
	                           196 

	22
	Tân Phong
	 
	                       153 
	 
	                           157 

	23
	M​ường Do
	 
	                       190 
	 
	                           194 

	24
	Mường Bang
	 
	                       172 
	 
	                           176 

	VII
	 Bắc Yên
	                   100 
	 
	                   104 
	 

	1
	Xã Làng Chếu
	 
	                       326 
	 
	                           330 

	2
	 Xã  Tà Xùa
	 
	                       290 
	 
	                           294 

	3
	Xã  Xím Vàng
	 
	                       383 
	 
	                           387 

	4
	 Xã  Hang Chú
	 
	              511 
	 
	         515 

	5
	 Xã  Pắc Ngà
	 
	                       368 
	 
	                           372 

	6
	Xã  Chim Vàn
	 
	                       309 
	 
	                           313 

	7
	 Xã M​ường Khoa
	 
	                       143 
	 
	                           147 

	8
	 Xã Tạ Khoa
	 
	                       166 
	 
	                           170 

	9
	 Xã  Chiềng Sại
	 
	                       824 
	 
	                           828 

	10
	 Xã  Phiêng Côn
	 
	                       951 
	 
	                           955 

	11
	 Xã  Hồng Ngài
	 
	                       226 
	 
	                           230 

	12
	 TT Bắc Yên
	 
	 
	 
	 

	13
	 Xã  Phiêng Ban
	 
	                         83 
	 
	                             87 

	14
	Xã  Song Pe
	 
	                       112 
	 
	                           116 

	VIII
	Thuận Châu
	                   108 
	 
	                     -   
	 

	1
	Cò Mạ
	 
	                       389 
	 
	                           393 

	2
	É  Tòng 
	 
	                       527 
	 
	                           531 

	3
	Long Hẹ
	 
	                       470 
	 
	                           474 

	4
	M​ường Bám
	 
	                       470 
	 
	                           474 

	5
	Co Tòng
	 
	                       517 
	 
	                           521 

	6
	Pá  Lông
	 
	                       554 
	 
	                           558 

	7
	Chiềng Ly
	 
	                         60 
	 
	                             64 

	8
	TT Thuận Châu
	 
	 
	 
	 

	9
	Chiềng Sơ
	 
	                         69 
	 
	                             73 

	10
	Chiềng La
	 
	                       190 
	 
	                           194 

	11
	Thôn Mòn
	 
	                         63 
	 
	                             67 

	12
	Chiềng Bôm
	 
	                       224 
	 
	                           228 

	13
	Chiềng Pấc
	 
	                         89 
	 
	                             93 

	14
	Tông Cọ
	 
	                       164 
	 
	                           168 

	15
	Bon Phặng
	 
	                         94 
	 
	                             98 

	16
	Muội Nọi
	 
	                       183 
	 
	                           187 

	17
	Nậm Lầu
	 
	                       293 
	 
	                           297 

	18
	Bản Lầm
	 
	                       276 
	 
	                           280 

	19
	Púng Tra
	 
	                       160 
	 
	                           164 

	20
	Phỏng Lái
	 
	                       100 
	 
	                           104 

	21
	Chiềng Pha
	 
	                         86 
	 
	                             90 

	22
	M​ường É
	 
	                       181 
	 
	                           185 

	23
	Phỏng Lập
	 
	                       192 
	 
	                           196 

	24
	Noong Lay
	 
	                       142 
	 
	                           146 

	25
	Tông Lệnh 
	 
	                         73 
	 
	                             77 

	26
	Chiềng Ngàm
	 
	                       225 
	 
	                           229 

	27
	M​ường Khiêng
	 
	                       299 
	 
	                           303 

	28
	Bó M​ười
	 
	                       272 
	 
	                           276 

	29
	Liệp Tè
	 
	                       333 
	 
	                           337 

	IX
	TC -> Quỳnh Nhai
	                   280 
	 
	                   284 
	 

	1
	M​ường Chiên
	 
	 
	 
	 

	2
	Chiềng Khay
	 
	                       368 
	 
	                           372 

	3
	M​ường Giôn
	 
	                       261 
	 
	                           265 

	4
	Pha Khinh
	 
	                       122 
	 
	                           126 

	5
	Pắc Ma
	 
	                       161 
	 
	                           165 

	6
	Cà  Nàng
	 
	                       213 
	 
	                           217 

	7
	Chiềng Ơn
	 
	                       197 
	 
	                           201 

	8
	M​ường Giàng
	 
	                       276 
	 
	                           280 

	9
	Chiềng Khoang
	 
	                       245 
	 
	                           249 

	10
	M​ường Sại
	 
	                       393 
	 
	                           397 

	11
	Nậm Ét
	 
	                       383 
	 
	                           387 

	12
	Liệp Muội 
	 
	              324 
	 
	         328 

	13
	Chiềng Bằng
	
	325
	
	329

	X
	Sông Mã
	259
	
	263
	

	1
	Bó Sinh
	
	539
	
	543

	2
	Pú Bẩu
	
	612
	
	616

	3
	Chiềng En
	
	463
	
	467

	4
	Đứa Mòn
	
	463
	
	467

	5
	M​ường Lầm
	
	342
	
	346

	6
	Chiềng Sơ
	
	290
	
	294

	7
	Nậm Ty
	
	317
	
	321

	8
	Yên Hư​ng
	
	326
	
	330

	9
	Chiềng Phung
	
	443
	
	447

	10
	Huổi Một
	
	201
	
	205

	11
	Nậm Mằn
	
	383
	
	387

	12
	M​ường Hung
	
	141
	
	145

	13
	M​ường Cai
	
	289
	
	293

	14
	M​ường Sai
	
	192
	
	196

	15
	Chiềng Khươ​ng
	
	163
	
	167

	16
	Nà  Nghịu
	
	
	
	

	17
	Chiềng Cang
	
	141
	
	145

	18
	Chiềng Khoong
	
	112
	
	116

	19
	Púng Bánh
	
	557
	
	561

	20
	M​ường Lèo
	
	888
	
	892

	21
	Sam Kha
	
	739
	
	743

	22
	Dồm Cang
	
	520
	
	524

	23
	Sốp Cộp
	
	463
	
	467

	24
	Nậm Lạnh
	
	511
	
	515

	25
	M​ường Và
	
	443
	
	447

	26
	M​ường Lạn
	
	594
	
	598


	PHỤ LỤC SỐ: 03

	Mức trợ cước phân bón năm 2007

	( Kèm theo Quyết định số : 746 /QĐ- UBND ngày 4 /4/2007 của UBND tỉnh Sơn La  )

	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000đ/tấn

	TT
	Địa bàn
	Từ chân hàng cấp I

đến TT huyện
	Từ TT huyện đến TT xã
	Lân vi sinh sản xuất tại Mai Sơn

	
	
	Urê, SA, Kali
	Lân, NPK VĐiển, Vi sinh các loại
	Lân Lâm Thao, NPK
	Urê, SA, Kali
	Vi sinh,

Lân NPK, các loaị
	

	
	
	
	
	Từ Mai Sơn
	Từ Thị xã
	
	
	

	I
	Thị xã
	350
	340
	0
	 
	 
	 
	75              

	1
	Chiềng Cọ
	 
	 
	 
	 
	         216 
	             206 
	            216 

	2
	Chiềng Đen
	 
	 
	 
	 
	          134 
	             124 
	            134 

	II
	Mộc Châu
	228
	218
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Chiềng Hắc
	 
	 
	 
	 
	            78 
	               68 
	 

	2
	Hua Phăng
	 
	 
	 
	 
	          170 
	             160 
	 

	3
	Đông Sang
	 
	 
	 
	 
	          102 
	               92 
	 

	4
	Chiềng Khừa
	 
	 
	 
	 
	          280 
	             270 
	 

	5
	Tô  Múa
	 
	 
	 
	 
	          158 
	             148 
	 

	6
	Suối Bàng
	 
	 
	 
	 
	          394 
	             384 
	 

	7
	Song Khủa
	 
	 
	 
	 
	          376 
	             366 
	 

	8
	Xuân Nha
	 
	 
	 
	 
	          418 
	             408 
	 

	9
	Chiềng Sơn 
	 
	 
	 
	 
	          146 
	             136 
	 

	10
	M​ường Tè
	 
	 
	 
	 
	          330 
	             320 
	 

	11
	Quang Minh
	 
	 
	 
	 
	          394 
	             384 
	 

	12
	Chiềng Yên
	 
	 
	 
	 
	          282 
	             272 
	 

	13
	Liên Hoà
	 
	 
	 
	 
	      394 
	    384 
	 

	14
	Nà  M​ường
	 
	 
	 
	 
	    200 
	        190 
	 

	15
	Tân Hợp
	 
	 
	 
	 
	          238 
	             228 
	 

	16
	Tà  Lại
	 
	 
	 
	 
	          310 
	             300 
	 

	17
	M​ường Men
	 
	 
	 
	 
	          290 
	             280 
	 

	18
	Chiềng Khoa
	 
	 
	 
	 
	          146 
	             136 
	 

	19
	Vân Hồ
	 
	 
	 
	 
	            84 
	               74 
	 

	20
	Lóng Luông
	 
	 
	 
	 
	            86 
	               76 
	 

	21
	Quy Hướng
	 
	 
	 
	 
	          324 
	             314 
	 

	22
	Lóng Sập
	 
	 
	 
	 
	          172 
	             162 
	 

	III
	Yên Châu
	282
	272
	0
	 
	 
	 
	83         

	1
	Lóng Phiêng
	 
	 
	 
	 
	          142 
	             132 
	            142 

	2
	Chiềng On
	 
	 
	 
	 
	          296 
	             286 
	            296 

	3
	Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	          128 
	             118 
	            128 

	4
	 Chiềng Tương
	 
	 
	 
	 
	          328 
	             318 
	            328 

	5
	Phiêng Khoài
	 
	 
	 
	 
	          220 
	             210 
	            220 

	6
	Chiềng Đông 
	 
	 
	 
	 
	            76 
	               66 
	              76 

	7
	Mường Lựm
	 
	 
	 
	 
	          226 
	             216 
	            226 

	8
	Tú Nang
	 
	 
	 
	 
	            86 
	               76 
	              86 

	9
	Chiềng Hặc
	 
	 
	 
	 
	            76 
	               66 
	              76 

	10
	Sập Vạt
	 
	 
	 
	 
	            60 
	               50 
	              60 

	IV
	Mai Sơn
	320
	310
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Chiềng Nơi 
	 
	 
	 
	 
	          572 
	             562 
	            572 

	2
	Phiêng Cằm
	 
	 
	 
	 
	          454 
	             444 
	            454 

	3
	Phiêng Pằn
	 
	 
	 
	 
	          264 
	             254 
	            264 

	4
	Nà Ớt
	 
	 
	 
	 
	          178 
	             168 
	            178 

	5
	Chiềng Lương
	 
	 
	 
	 
	    122 
	     112 
	     122 

	6
	Chiềng Mai
	 
	 
	 
	 
	          114 
	             104 
	            114 

	7
	Chiềng Kheo
	 
	 
	 
	 
	          112 
	             102 
	            112 

	8
	Chiềng Dong
	 
	 
	 
	 
	          116 
	             106 
	            116 

	9
	Chiềng Ve
	 
	 
	 
	 
	          132 
	             122 
	            132 

	10
	M​ường Chanh
	 
	 
	 
	 
	          262 
	             252 
	            262 

	11
	Chiềng Chung
	 
	 
	 
	 
	          206 
	             196 
	            206 

	12
	Tà  Hộc
	 
	 
	 
	 
	          194 
	             184 
	            194 

	13
	Chiềng Chăn 
	 
	 
	 
	 
	          168 
	             158 
	            168 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Mường La
	412
	402
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngọc Chiến 
	 
	 
	 
	 
	          828 
	             818 
	 

	2
	Chiềng Ân
	 
	 
	 
	 
	          806 
	             796 
	 

	3
	Chiềng Công
	 
	 
	 
	 
	          992 
	             982 
	 

	4
	Chiềng Hoa
	 
	 
	 
	 
	          676 
	             666 
	 

	5
	Chiềng Lao
	 
	 
	 
	 
	          706 
	             696 
	 

	6
	Hua Trai
	 
	 
	 
	 
	          598 
	             588 
	 

	7
	Nậm Giôn
	 
	 
	 
	 
	       1.444 
	          1.434 
	 

	8
	Tạ Bú
	 
	 
	 
	 
	          138 
	             128 
	 

	9
	Pi Toong
	 
	 
	 
	 
	          144 
	             134 
	 

	10
	M​ường Trai
	 
	 
	 
	 
	          512 
	             502 
	 

	11
	Chiềng Muôn
	 
	 
	 
	 
	          616 
	             606 
	 

	12
	Chiềng San
	 
	 
	 
	 
	          254 
	             244 
	 

	13
	Nậm Păm
	 
	 
	 
	 
	             -   
	               -   
	 

	VI
	Phù Yên
	308
	298
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Suối Bau
	 
	 
	 
	 
	          124 
	             114 
	 

	2
	Sập Sa
	 
	 
	 
	 
	      190 
	    180 
	 

	3
	Đá Đỏ
	 
	 
	 
	 
	          232 
	             222 
	 

	4
	Kim Bon
	 
	 
	 
	 
	146     
	136              
	 

	5
	Bắc Phong
	 
	 
	 
	 
	      200 
	       190 
	 

	6
	Suối Tọ
	 
	 
	 
	 
	          308 
	             298 
	 

	7
	M​ường Thải
	 
	 
	 
	 
	          110 
	             100 
	 

	8
	M​ường Cơi
	 
	 
	 
	 
	          100 
	               90 
	 

	9
	M​ường Lang
	 
	 
	 
	 
	          130 
	             120 
	 

	10
	Tân Lang
	 
	 
	 
	 
	          122 
	             112 
	 

	11
	Nam Phong
	 
	 
	 
	 
	          272 
	             262 
	 

	12
	Quang Huy
	 
	 
	 
	 
	             -   
	               -   
	 

	13
	Gia Phù
	 
	 
	 
	 
	            92 
	               82 
	 

	14
	T​ường Phù
	 
	 
	 
	 
	            86 
	               76 
	 

	15
	T​ường   Thượ​ng
	 
	 
	 
	 
	          106 
	               96 
	 

	17
	Huy Tân
	 
	 
	 
	 
	            98 
	               88 
	 

	16
	Huy T​ường
	 
	 
	 
	 
	          202 
	             192 
	 

	17
	Tường Tiến
	 
	 
	 
	 
	          128 
	             118 
	 

	18
	T​ường Hạ
	 
	 
	 
	 
	          122 
	             112 
	 

	19
	T​ường Phong
	 
	 
	 
	 
	          188 
	             178 
	 

	20
	Tân Phong
	 
	 
	 
	 
	          154 
	             144 
	 

	21
	M​ường Do
	 
	 
	 
	 
	          186 
	             176 
	 

	22
	Mường Bang
	 
	 
	 
	 
	          170 
	             160 
	 

	23
	Huy Hạ
	 
	 
	 
	 
	            68 
	               58 
	 

	VII
	Bắc Yên
	374
	364
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Làng Chếu
	 
	 
	 
	 
	          312 
	             302 
	 

	2
	Tà Xùa
	 
	 
	 
	 
	          280 
	             270 
	 

	3
	Xím Vàng
	 
	 
	 
	 
	          364 
	             354 
	 

	4
	Hang Chú
	 
	 
	 
	 
	          484 
	             474 
	 

	5
	Pắc Ngà
	 
	 
	 
	 
	          354 
	             344 
	 

	6
	Chim Vàn
	 
	 
	 
	 
	    296 
	        286 
	 

	7
	M​ường Khoa
	 
	 
	 
	 
	          144 
	             134 
	 

	8
	Tạ Khoa
	 
	 
	 
	 
	          164 
	             154 
	 

	9
	Chiềng Sại
	 
	 
	 
	 
	          814 
	             804 
	 

	10
	Phiêng Côn
	 
	 
	 
	 
	          934 
	             924 
	 

	11
	Hồng Ngài
	 
	 
	 
	 
	          220 
	             210 
	 

	12
	TT Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	             -   
	               -   
	 

	13
	Phiêng Ban
	 
	 
	 
	 
	            86 
	               76 
	 

	14
	Song Pe
	 
	 
	 
	 
	          114 
	             104 
	 

	VIII
	Thuận Châu
	414
	404
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	Cò Mạ
	 
	 
	 
	 
	          372 
	             362 
	 

	2
	É  Tòng 
	 
	 
	 
	 
	          498 
	             488 
	 

	3
	Long Hẹ
	 
	 
	 
	 
	          446 
	             436 
	 

	4
	M​ường Bám
	 
	 
	 
	 
	          446 
	             436 
	 

	5
	Co Tòng
	 
	 
	 
	 
	          490 
	             480 
	 

	6
	Pá  Lông
	 
	 
	 
	 
	          524 
	             514 
	 

	7
	Chiềng Sơ
	 
	 
	 
	 
	            76 
	               66 
	 

	8
	Chiềng La
	 
	 
	 
	 
	          188 
	             178 
	 

	9
	Chiềng Bôm
	 
	 
	 
	 
	          218 
	             208 
	 

	10
	Tông Cọ
	 
	 
	 
	 
	          162 
	             152 
	 

	11
	Bon Phặng
	 
	 
	 
	 
	            96 
	               86 
	 

	12
	Muội Nọi
	 
	 
	 
	 
	          180 
	             170 
	 

	13
	Nậm Lầu
	 
	 
	 
	 
	          282 
	             272 
	 

	14
	Bản Lầm
	 
	 
	 
	 
	          266 
	             256 
	 

	15
	Púng Tra
	 
	 
	 
	 
	          160 
	             150 
	 

	16
	Phỏng Lái
	 
	 
	 
	 
	          102 
	               92 
	 

	17
	Chiềng Pha
	 
	 
	 
	 
	            88 
	               78 
	 

	18
	M​ường É
	 
	 
	 
	 
	    178 
	       168    
	 

	19
	Phỏng Lập
	 
	 
	 
	 
	          188 
	             178 
	 

	20
	Noong Lay
	 
	 
	 
	 
	          142 
	             132 
	 

	21
	Chiềng Ngàm
	 
	 
	 
	 
	          218 
	             208 
	 

	22
	M​ường Khiêng
	 
	 
	 
	 
	          290 
	             280 
	 

	23
	Bó M​ười
	
	 
	 
	 
	          264 
	             254 
	 

	IX
	Quỳnh Nhai
	564
	554
	280
	 
	 
	 
	 

	1
	M​ường Chiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chiềng Khay
	 
	 
	 
	 
	          354 
	             344 
	 

	3
	M​ường Giôn
	 
	 
	 
	 
	          252 
	             242 
	 

	4
	Pha Khinh
	 
	 
	 
	 
	          124 
	             114 
	 

	5
	Pắc Ma
	 
	 
	 
	 
	          160 
	             150 
	 

	6
	Cà  Nàng
	 
	 
	 
	 
	          208 
	             198 
	 

	7
	Chiềng Ơn
	 
	 
	 
	 
	          192 
	             182 
	 

	8
	M​ường Giàng
	 
	 
	 
	 
	          266 
	             256 
	 

	9
	Chiềng Khoang
	 
	 
	 
	 
	          238 
	             228 
	 

	10
	M​ường Sại
	 
	 
	 
	 
	          374 
	             364 
	 

	11
	Nậm Ét
	 
	 
	 
	 
	          364 
	             354 
	 

	12
	Liệp Muội 
	 
	 
	 
	 
	          310 
	             300 
	 

	X
	 Sông Mã
	542
	532
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bó Sinh
	 
	 
	 
	 
	          510 
	             500 
	 

	2
	Pú Bẩu 
	 
	 
	 
	 
	          578 
	             568 
	 

	3
	Chiềng En
	 
	 
	 
	 
	          438 
	             428 
	 

	4
	Đứa Mòn
	 
	 
	 
	 
	          438 
	             428 
	 

	5
	M​ường Lầm
	 
	 
	 
	 
	          328 
	             318 
	 

	6
	Chiềng Sơ  
	 
	 
	 
	 
	          280 
	             270 
	 

	7
	Nậm Ty 
	 
	 
	 
	 
	          302 
	             292 
	 

	8
	Yên Hư​ng
	 
	 
	 
	 
	          312 
	             302 
	 

	9
	Chiềng Phung
	 
	 
	 
	 
	          422 
	             412 
	 

	10
	Huổi Một
	 
	 
	 
	 
	          194 
	             184 
	 

	11
	Nậm Mằn
	 
	 
	 
	 
	          364 
	             354 
	 

	12
	M​ường Hung
	 
	 
	 
	 
	          140 
	             130 
	 

	13
	M​ường Cai
	 
	 
	 
	 
	          278 
	             268 
	 

	14
	M​ường Sai
	 
	 
	 
	 
	          188 
	             178 
	 

	15
	Chiềng  Khươ​ng
	 
	 
	 
	 
	          160 
	             150 
	 

	16
	Nà  Nghịu
	 
	 
	 
	 
	             -   
	               -   
	 

	17
	Chiềng Cang
	 
	 
	 
	 
	          140 
	             130 
	 

	18
	Chiềng Khoong
	 
	 
	 
	 
	          114 
	             104 
	 

	XI
	Sốp Cộp
	866
	856
	546
	 
	 
	 
	 

	1
	Púng Bánh
	 
	 
	 
	 
	          268 
	             258 
	 

	2
	M​ường Lèo
	 
	 
	 
	 
	          510 
	             500 
	 

	3
	Sam Kha 
	 
	 
	 
	 
	          376 
	             366 
	 

	4
	Dồm Cang
	 
	 
	 
	 
	          220 
	             210 
	 

	5
	Nậm Lạnh
	 
	 
	 
	 
	          208 
	             198 
	 

	6
	M​ường Và
	 
	 
	 
	 
	          220 
	             210 
	 

	7
	M​ường Lạn
	 
	 
	 
	 
	          326 
	             316 
	 

	PHỤ LỤC SỐ 04

	Mức trợ cước tiêu thụ sản phẩm bông hạt năm 2007

	(Kèm theo Quyết định số: 746/QĐ-UBND ngày 4/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	

	STT
	                   Địa bàn
	Mức trợ cước (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Huyện Sông Mã
	 
	 

	1
	Bó Sinh
	494
	 

	2
	Đứa Mòn
	424
	 

	3
	Mường Lầm
	312
	 

	4
	Pú Bẩu
	562
	 

	5
	Chiềng Sơ
	285
	 

	6
	Chiềng Khoong
	105
	 

	7
	Nậm Ty
	311
	 

	8
	Chiềng Khương
	156
	 

	9
	Chiềng En
	424
	 

	10
	Yên Hưng
	296
	 

	11
	Chiềng Cang
	133
	 

	II
	Huyện Yên Châu
	 
	 

	1
	Chiềng Hặc
	60
	 

	2
	Sập Vạt
	44
	 

	3
	Tú Nang
	76
	 

	4
	Chiềng Đông
	63
	 

	III
	Huyện Phù Yên
	 
	 

	1
	Đá Đỏ
	234
	 

	2
	Bắc Phong
	198
	 

	3
	Tường Hạ
	112
	 

	4
	Tường Tiến
	121
	 

	
	
	
	


